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-Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Thanh Nữ Kiều Oanh 

Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Bùi Tấn Khoa 

2. Bà Phạm Thị Bích Lệ 

- Thư ký phiên tòa:  ng Bá V n Nhân, Thư ký Tòa án hu ện B c B nh 

- Đại diện Viện kiểm sát huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị 

Khánh Dung, Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 21/10/2022 và ngày 24/10/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

hu ện B c B nh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 44/2021/TLST-

DS ngày 13/5/2021 về việc “ Yêu cầu đơn phương chấm dứt Hợp đồng thuê nhà và 

đòi bồi thường thiệt hại về tài sản” theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số: 

13/2022/QĐST-DS ngày 23/9/2022 của Tòa án nhân dân hu ện B c B nh, giữa các 

đương sự: 

 Nguyên đơn: Bà Vương Thị L, sinh n m 1965 

Địa chỉ: Thôn T, xã H, hu ện B, tỉnh Bình Thuận 

Đại diện theo u  qu ền của nguyên đơn: Ông Huỳnh Đình C, sinh n m 1956 

Địa chỉ: Khu phố H1, thị trấn C1, hu ện B, tỉnh Bình Thuận 

   đơn:  ng Huỳnh V n L1, sinh n m 1976 

Địa chỉ: Khu phố X, thị trấn C1, hu ện B, tỉnh Bình Thuận 

Đại diện theo u  qu ền của bị đơn: Ông Tống Trọng S, sinh n m 1958 

Địa chỉ: Khu phố X, thị trấn C1, hu ện B, tỉnh Bình Thuận; 

Những người tham gia tố tụng có mặt: Bà L, ông C, ông L1 và ông S. 

NỘI DUNG VỤ  N: 

Theo đơn khởi kiện nộp ngày 26/3/2021, đơn khởi kiện bổ sung ngày 

09/02/2022, đơn khởi kiện bổ sung ngày 22/3/2022, đơn th y đổi, bổ sung đơn khởi 

kiện ngày 16/9/2022 và trong quá trình tố tụng tại Tò  án nguyên đơn bà Vương Th  

L đại diện theo ủy quyền củ  nguyên đơn là ông Huỳnh Đình C trình bày: 

Ngà   1 11      bà Vương Thị L và ông Huỳnh V n L1 tự ký hợp đồng 

thuê nhà không có chứng thực ha  công chứng của cơ quan nhà nư c có thẩm 

quyền  Theo hợp đồng, bà L cho ông L1 thuê c n nhà địa chỉ thôn T, x  H, hu ện B 
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trong thời hạn    n m, giá tiền 15         đồng một n m, nhận trư c 7         

đồng  tương ứng 6 tháng  cùng các điều khoản qu  định qu ền và ngh a vụ của m i 

bên. 

Q a tr nh thực hiện hợp đồng th  ông L1 vi phạm hợp đồng cụ thể: 

- Tự ý dựng trại mộc kiên cố trên phần đất của bà L mà không được sự đồng 

ý của bà, tiếng má  cưa phát ra gâ  phiền hà cho khu dân cư  

- Thuê nhà ở nhưng ông hành nghề trại mộc g  mà không có giấ  phép của 

cơ quan có thẩm qu ền  

- Tự ý đập b  chồng gà xâ  dựng kiên cố mà không có sự đồng ý của bà  

- Tự ý đập phá tam cấp nhà liền kề  

- Tự ý dựng mái che trư c nhà mà không có sự đồng ý của bà  

- Tự ý phá d  trụ bê tông hàng rào lư i B   trư c nhà liền kề quốc lộ 1  mà 

không có sự đồng ý của bà  

- Tự ý đem xe vào ban đất phía sau nhà mà không có sự đồng ý của bà  

- Nâng mặt b ng có kiềng ch n cát trên đất phía sau nhà không có sự đồng ý 

của bà  

Những việc tự ý làm trên của ông L1 đ  vi phạm hợp đồng, xâm phạm đến 

lợi ích của bà L, dân cư xung quanh  êu cầu bà L đề nghị ông L1giảm và hạn chế 

tiếng ồn do má  cưa và má  đục phát ra  Mặc dù bà L đ   êu cầu v i ông L1 

những việc trên nhưng ông L1 không kh c phục  

Ngà  1       1 bà L đ  có thông báo trực tiếp gửi đến ông và thông báo cho 

ông biết bà L chấm dứt hợp đồng thuê nhà v i ông trư c thời hạn và thời gian 

chấm dứt hợp đồng vào ngà   1 5    1. 

Ngà           1 t  hoà giải thôn T có tiến hành hoà giải, tu  hoà giải thành 

nhưng sau khi nhận biên bản hoà giải thấ  việc hoà giải trên chưa thật sự thoả m n 

và nhất là hợp đồng nêu trên vi phạm những điều cấm của pháp luật nên không thể 

tiếp tục mà phải đơn phương chấm dứt hợp đồng trư c thời hạn nên bà làm đơn 

khởi kiện đến Tòa án nhân dân hu ện B c B nh  

Trong quá tr nh hoà giải tại Toà đại diện theo ủ  qu ền của bà Vương Thị L 

là ông Huỳnh Đ nh C có đơn khởi kiện b  sung  êu cầu đơn phương chấm dứt hợp 

đồng thuê nhà ngà  21/11/2020. 

 Yêu cầu ông Huỳnh V n L1 phải hoàn trả tiền thuê nhà cho bà L, giá thuê 

1.250.000 đồng tháng tính từ ngà     11      đến tháng  1      là 1  tháng v i 

số tiền là 17 5       đồng, đ  đưa trư c 7         đồng và bồi thường thiệt hại về 

tài sản trong quá tr nh sử dụng nhà làm hư h ng của bà L gồm: 

- Tiền ông L1 đập b  chuồng gà xâ  b ng gạch, mái tol diện tích 11,4m
2
; dự 

tính chi phí xâ  dựng lại: 5         đồng. 

- Tiền mất    cây kèo g  dầu long để gác đòn tay do ông L1 tháo d  chuồng 

heo ra dài khoảng 2,8m, đường kính  1 x8 , trị giá 2.000.000 đồng. 
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- Tiền hư h ng  1 cánh cửa s t kéo hiệu Đài Loan; dự tính tha   1 bộ giá 

9         đồng  Tu  hư  1 cách nhưng phải tha  1 bộ m i trùng kh p kiểu màu, 

sơn t nh điện .  

- Tiền điện th p sáng do ông L1 sử dụng nhưng ghi nợ tên chủ hộ là Vương 

Thị L từ ngà  1   1      đến ngày 09/02/2022 là 1.218.807 đồng. 

- Tiền đập b  tam cấp dài 1m, cao  , m; dự tính chi phí xâ  dựng là 5       

đồng  

- Xe chở câ  ra vào phí sau nhà va quẹt vách tường nhà chi phí tô sơn lại 

500.000 đồng  

- Tiền dọn vệ sinh di dời bột cưa, câ  mục… 5       đồng  

Như vậ   êu cầu ông Huỳnh V n L1 phải bồi thường thiệt hại và hoàn trả 

cho bà Vương Thị L số tiền 29.918 8 7 đồng  

Ông L1  êu cầu phạt cọc hợp đồng đối v i bà L số tiền 1          đồng th  

bà Lượng không đồng ý  

Tại phiên toà đại diện theo ủ  qu ền của bà Vương Thị L ông Huỳnh Đ nh 

C có thay đ i  êu cầu về bồi thường thiệt hại gồm: 

- Yêu cầu ông L1 trả tiền thuê nhà 10 tháng v i giá 1  5      đồng tháng  là 

1  5       đồng đã đưa trư c 7         đồng, còn thiếu là 5 5       đồng   

- Tiền hư h ng  1 cánh cửa s t kéo hiệu Đài Loan số tiền là           đồng. 

- Tiền ông L1 đập b  chuồng gà xâ  b ng gạch, mái tol diện tích 11,4m2; 

ông yêu cầu giá trị chuồng gà là           đồng và m i bên chịu một nửa thiệt hại, 

tức là ông chỉ  êu cầu ông L1 bồi thường thiệt hại về tài sản v i số tiền 1         

đồng  

- Tiền dọn vệ sinh là         đồng  

- Tiền điện th p sáng do ông L1 sử dụng nhưng ghi nợ tên chủ hộ là Vương 

Thị L từ ngà  1   1      đến ngày 09/02/2022 là 1.218.807 đồng. 

- Tiền đập b  tam cấp và tiền vách tường bị khu ết, tróc xi m ng, ông L1 đ  

kh c phục nên không  êu cầu nữa  

- Không  êu cầu giải qu ết đối v i 03 cây kèo g  dầu long. 

Yêu cầu Toà án nhân dân hu ện B c B nh giải qu ết cho bà Vương Thị L 

đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ngà   1 11      v i ông Huỳnh V n L1. 

Ngày 24/6/2022 hai bên đ  bàn giao nhà có sự chứng kiến của Tòa án và đại 

diện thôn Thái Thành  

Số tiền ông Huỳnh V n L1 phải bồi thường thiệt hại do quá tr nh ông L1 sử 

dụng nhà gâ  ra là 5 618 8 7 đồng và tiền thuê nhà 1  tháng còn thiếu là 5 5       

đồng  T ng cộng là 11 118 8 7 đồng, việc ông L1 r t  êu cầu phản tố th  bà L đồng 

ý, ngoài ra không có  êu cầu g  thêm. 

Ngu ên đơn bà Vương Thị L thống nhất v i lời tr nh bà  của đại diện hợp 

pháp ông Huỳnh Đ nh C, không b  sung g  thêm. 

Theo biên bản ghi lời kh i 14/10/2021 và trong quá trình tố tụng tại Toà án 

b  đơn ông Huỳnh Văn L1 đại diện h p pháp củ  b  đơn  ng Tống Tr ng   trình 

bày: 

Vào n m 2020 ông Lộc có thuê nhà của bà Vương Thị L theo hợp đồng thuê 

nhà lập ngà   1 11     , v i nội dung hai bên thống nhất th a thuận thời hạn thuê 

nhà là    n m kể từ ngà   1 11      đến ngày 21/11/2023, giá thuê nhà là 



4 

15.000.0   đồng n m, thanh toán tiền nửa n m 1 lần vào ngày 21/11 và ngày 21/6 

hàng n m  

Ông Lộc đã đưa trư c cho bà L 7         đồng và nhận bàn giao nhà từ bà L. 

Trong thời gian sử dụng nhà của bà L làm cơ sở mộc, được sự đồng ý của bà 

L ông L1 có cải tạo mặt b ng, làm mái che và có đập b  chuồng gà và 1 bậc tam cấp 

của nhà bà L. 

Ngày 15/3/2021 bà L có thông báo yêu cầu ông L1 chấm dứt hợp đồng thuê 

nhà, đã được ban cán sự thôn T, xã H hòa giải, kết quả hai bên thống nhất chấp nhận 

cho ông Lộc tồn tại những gì đã đầu tư, phá b  hiện trạng và nâng giá thuê nhà lên 

           đồng n m, thể hiện tại biên bản hòa giải ngà          1 của Thôn T. 

Hai bên cam kết thực hiện theo biên bản tha  hợp đồng ngày 21/11/2020. 

Nay bà L không thực hiện theo biên bản hòa giải, khởi kiện đơn phương 

chấm dứt hợp đồng gâ  thiệt hai đến việc đầu tư kinh doanh của ông Lộc. 

Nhưng tháng 02/2022 ông L1 đã dọn đi ch  khác nên đồng ý chấm dứt hợp 

đồng thuê nhà theo  êu cầu của bà L và  êu cầu phản tố  êu cầu bà L phải trả tiền 

đặt cọc 7         đồng x  = 14.000.000 đồng. 

Về  êu cầu bồi thường thiệt hại: 

- Ông L1 chỉ đồng ý trả tiền thuê nhà là 04 tháng v i giá là 1.250.000 

đồng tháng vì tháng 03/2021 bà L đã khởi kiện ông L1 đến Tòa, thì cơ sở ông L1 

không hoạt động nữa việc nà  ông có thông báo cho bà L để giao nhà và ông Lộc 

cần thời gian tìm nơi thuê m i và để di chu ển tài sản là má  cưa và các vật dụng ra 

kh i nhà bà L nên tháng 01/2022 ông Lộc m i dọn xong đồ đạc trong nhà và thông 

báo cho Tòa án về việc giao nhà thuê. 

- Tiền đập b  chuồng gà xâ  b ng gạch, mái tol diện tích 11,4m
2
; dự tính chi 

phí xâ  dựng lại: 5         đồng  Việc đập b  chuồng gà là ông L1 có báo cho bà L 

và có sự đồng ý của bà L thì ông L1 m i đập nên ông L1 không đồng ý bồi thường  

- Tiền mất    cây kèo g  dầu long để gác đòn ta  do tháo d  chuồng heo ra 

dài khoảng 2,8m, đường kính  1 x8 , trị giá 2.000.000 đồng; ông Lộc không biết 

việc mất kèo này nên không đồng ý bồi thường  

-  Tiền hư h ng  1 cánh cửa s t kéo hiệu Đài Loan, dự tính tha   1 bộ giá 

9.400.000 đồng  Tu  hư 01 cách nhưng phải tha  1 bộ m i trùng kh p kiểu màu, 

sơn t nh điện ; ông L1 đồng ý sửa chữa lại cửa s t. 

- Tiền điện th p sáng do ông L1 sử dụng nhưng ghi nợ tên chủ hộ là Vương 

Thị L từ ngà  1   1      đến ngày 09/02/2022 là 1.218.807 đồng; ông đồng ý trả 

cho bà Lượng. 

- Tiền dọn vệ sinh 5       đồng; ông L1 không đồng ý trả tiền này. 

- Đồng ý xâ  dựng lại tam cấp và sửa chữa tô lại vách tường bị va quẹt. 

Tại phiên toà đại diện theo ủ  qu ền của ông Huỳnh V n L1, ông Tống 

Trọng S đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà ngà  21 11      giữa bà Vương Thị L 

và ông Huỳnh V n L1 theo  êu cầu của bà Vương Thị L. 

Ngà     6      hai bên đ  bàn giao nhà có sự chứng kiến của Tòa án và đại 

diện thôn Thái Thành  

Ông Huỳnh V n L1 đồng ý bồi thường thiệt hại cho ngu ên đơn các khoản: 

Thiệt hại do chuồng gà bị phá b  là 1         đồng, cửa s t kéo Đài loan bị hư 

h ng thiệt hại           đồng, chi phí dọn dẹp vệ sinh         đồng, tiền điện th p 
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sáng là 1.218.807 đồng  Tam cấp bị phá b  và vách tường bị khu ết tróc xi m ng 

ông đ  kh c phục xong   ng không đồng ý trả tiền nhà 1  tháng như nguyên đơn 

 êu cầu mà chỉ đồng ý trả tiền nhà  7 tháng  Về  êu cầu phạt cọc hợp đồng đối v i 

bà L số tiền 1          đồng ông L1 r t  êu cầu, không  êu cầu Toà án giải qu ết 

nữa  

Bị đơn ông Huỳnh V n L1 thống nhất v i lời tr nh bà  của đại diện hợp pháp 

ông Tống Trọng S, không b  sung g  thêm. 

Tòa án đ  mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp chứng cứ và hòa giải nhưng 

các bên đương sự không thống nhất được v i nhau  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện B c B nh phát biểu ý 

kiến về việc kiểm sát tuân theo pháp luật:  

1. Tại phiên tòa hôm na , HĐXX đã thực hiện ngu ên t c xét xử độc lập và 

chỉ tuân pháp luật đúng theo qui định tại Điều 1  BLTTDS, thành phần HĐXX 

đúng theo qu ết định đưa vụ án ra xét xử, không có trường hợp phải từ chối hoặc 

phải tha  đ i người tiến hành tố tụng  Về phần thủ tục b t đầu phiên tòa cũng như 

phần thủ tục h i, phần tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuân theo đúng qu  định 

của BLTTDS về việc xét xử sơ thẩm vụ án. 

Thư ký phiên tòa đã tuân thủ đúng theo qu  định tại các Điều   7, Điều   9 

Bộ luật tố tụng dân sự  

   Việc tuân theo pháp luật tố tụng của người tham gia tố tụng dân sự trong 

quá tr nh giải qu ết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trư c thời điểm Hội đồng xét xử 

nghị án: 

- Ngu ên đơn và đại diện hợp pháp của ngu ên đơn: Bà Vương Thị L và 

ông Huỳnh Đ nh Chiến đ  thực hiện đ ng qu ền và ngh a vụ theo qu  định tại các 

Điều 7 , 71 Bộ luật tố tụng dân sự  

- Bị đơn và đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Huỳnh V n L1 và ông Tống 

Trọng S đ  thực hiện đầ  đủ qu ền và ngh a vụ tố tụng qu  định tại Điều 7 , 7  

BLTTDS. 

Qua nghiên cứu hồ sơ, lời khai tr nh bà  của các đương sự, các tài liệu 

chứng cứ trong hồ sơ và kết quả tranh luận của các đương sự, Viện kiểm sát xét 

thấ : Hợp đồng thuê nhà lập ngà   1 11      giữa bà Vương Thị L và ông Huỳnh 

V n L1 được ký kết trên cơ sở tự ngu ện, đã được lập b ng v n bản, nội dung của 

hợp đồng thuê phù hợp v i qu  định tại Điều 1 1 Luật Nhà ở n m   1 , các bên đã 

thực hiện ngh a vụ giao nhà và trả tiền theo th a thuận, do đó hợp đồng thuê nhà có 

hiệu lực kể từ ngày ký kết theo qu  định tại Điều   1 BLDS n m   15, Điều 1   

Luật Nhà ở n m   1   Về phía bà L cho r ng quá trình thuê nhà ông L1 đã vi phạm 

ngh a vụ hợp đồng, nên bà L yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà 

lập ngà   1 11      giữa bà và ông L1. Ông L1 cũng đồng ý chấm dứt hợp đồng 

thuê nhà lập ngà   1 11      giữa ông và bà L nên ghi nhận  

Về  êu cầu bồi thường thiệt hại của ngu ên đơn, bị đơn đồng ý bồi thường 

các khoản thiệt hại do chuồng gà bị phá b  là 1         đồng, cửa s t kéo Đài loan 

bị hư h ng thiệt hại           đồng, chi phí dọn dẹp vệ sinh         đồng, tiền 

điện th p sáng là 1  18 8 7 đồng nên ghi nhận. 

Đối v i  êu cầu rút một phần  êu cầu khởi kiện của ngu ên đơn về  êu cầu 

bồi thường thiệt hại đối v i    cây kèo g  dầu long, tam cấp bị phá b , vách tường 
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bị khu ết, tróc xi m ng, xét thấ  việc rút yêu cầu này là tự ngu ện, không vi phạm 

điều cấm của luật nên có cơ sở chấp nhận  

Xét  êu cầu của ngu ên đơn về  êu cầu bị đơn trả tiền thuê nhà 10 tháng, 

m i tháng 1  5      đồng  Theo hóa đơn giá trị gia t ng tiền điện kỳ hóa đơn tháng 

         từ ngà  1   1      đến  9          có phát sinh tiền điện phải trả là 

1  18 8 7 đồng, ông L1 cũng đồng ý số tiền điện này do ông sử dụng, chứng t  từ 

khi có thông báo của bà L ngà  1         về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà 

trư c thời hạn thì đến tháng 02/2022 ông L1 m i dọn đi, ông L1 tiếp tục sử dụng 

nhà bà L, không bàn giao nhà cho bà L đúng theo  êu cầu để tránh phát sinh thêm 

tiền thuê nhà. Ông L1 khai r ng có liên hệ v i bà L để giao nhà nhưng không liên 

hệ được nhưng lại không đưa ra được chứng cứ để chứng minh cho việc này. Theo 

qu  định tại khoản   Điều  8  BLDS n m   15 th  “Khi bên thuê chậm trả tài sản 

thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại tài sản thuê, trả tiền thuê 

trong thời gi n chậm trả và phải bồi thường thiệt hại; bên thuê phải trả tiền phạt vi 

phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thỏ  thuận”. Do đó việc bà L yêu cầu ông 

L1 thanh toán tiền thuê nhà 14 tháng từ  1 11    1 đến  1  1     , m i tháng 

1  5      đồng, tại phiên Tòa hôm nay nguyên đơn chỉ  êu cầu 1  tháng v i số tiền 

1  5       đồng, là có cơ sở chấp nhận  Ông L1 đã đưa trư c 7         đồng còn 

phải trả 5 5       đồng  

Đối v i  êu cầu r t toàn bộ  êu cầu phản tố của bị đơn về  êu cầu phạt cọc 

hợp đồng đối v i ngu ên đơn bà Vương Thị Lượng số tiền 1          đồng, xét 

thấ  việc r t  êu cầu nà  là tự ngu ện, không vi phạm điều cấm của luật nên có cơ 

sở chấp nhận  

Từ những phân tích nêu trên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản   Điều 

 6, điểm a khoản 1 Điều  5, điểm a khoản 1 Điều  9, Điều 1 7, khoản   Điều 244 

BLTTDS n m   15; Điều   1, Điều   8, Điều  7 , Điều  8  BLDS n m   15; 

Điều 1 1, Điều 1   Luật Nhà ở n m   1 ; Nghị qu ết   6   16 UBTVQH-QH14 

ngà     1    16 về việc qu  định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án, tuyên xử: 

- Công nhận sự th a thuận giữa bà Vương Thị L và ông Huỳnh V n L1 về 

việc chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà lập ngày 21/11/2020. 

- Công nhận sự th a thuận giữa ngu ên đơn bà Vương Thị L và bị đơn ông 

Huỳnh V n L1 về việc ông L1 có ngh a vụ bồi thường thiệt hại do chuồng gà bị phá 

b  là 1         đồng, cửa s t kéo Đài Loan bị hư h ng thiệt hại           đồng, chi 

phí dọn dẹp vệ sinh         đồng, tiền điện th p sáng là 1  18 8 7 đồng   

- Chấp nhận một phần  êu cầu khởi kiện của ngu ên đơn: Buộc ông Huỳnh 

V n L1 có ngh a vụ thanh toán tiền thuê nhà 10 tháng v i số tiền 1  5       đồng, 

ông L1 đã đưa trư c 7         đồng, còn phải trả 5 5       đồng  

- Đình chỉ xét xử đối v i  êu cầu của ngu ên đơn về bồi thường thiệt hại đối 

v i tam cấp bị phá b ; vách tường bị khu ết, tróc xi m ng;    câ  kèo g  dầu long  

- Đình chỉ xét xử đối v i  êu cầu phản tố của bị đơn về  êu cầu phạt cọc 

hợp đồng đối v i bà Vương Thị L số tiền 1          đồng  

- Về án phí: Bị đơn chịu án phí theo qu  định pháp luật  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đ  được thẩm tra tại 

phiên tòa, c n cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa sơ thẩm đương sự trong vụ án đều có 

mặt, nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử theo qu  định tại Điều   7 Bộ luật tố 

tụng dân sự  

[ ] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm qu ền giải qu ết:   

Ngu ên đơn và đại diện hợp pháp của ngu ên đơn đề nghị Tòa án xem xét 

giải qu ết tranh chấp  êu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà và đòi bồi 

thường thiệt hại về tài sản giữa bà Vương Thị Lượng và ông Huỳnh V n L1 nên đâ  

là việc kiện “Tranh chấp về hợp đồng dân sự” bị đơn có địa chỉ cư tr  tại: Khu phố 

Xuân Hội, thị trấn Chợ Lầu, hu ện B c B nh nên c n cứ tại khoản   Điều  6; điểm 

a khoản 1 Điều  5; điểm a khoản 1 Điều  9 Bộ luật Tố tụng Dân sự vụ án thuộc 

thẩm qu ền giải qu ết của Tòa án nhân dân hu ện B c B nh, tỉnh B nh Thuận. 

[3] Về nội dung vụ án: Trong quá tr nh giải qu ết vụ án và tại phiên tòa bà 

Vương Thị Lượng có tha  đ i  êu cầu bồi thường thiệt hại và r t một phần  êu cầu 

khởi kiện.  

 ng Huỳnh V n Lộc r t toàn bộ  êu cầu phản tố và đồng ý một phần  êu 

cầu khởi kiện của ngu ên đơn  

Để chứng minh cho  êu cầu của mình là có c n cứ và hợp pháp, tại giai 

đoạn giải qu ết vụ án bà Vương Thị L và đại diện theo ủ  qu ền là ông Huỳnh 

Đ nh C đ  có cung cấp các chứng cứ: Bản sao giấ  chứng nhận qu ền sử dụng đất 

qu ền sở hữu nhà ở và tài sản kh c g n liền v i đất mang tên bà Vương Thị L; Hợp 

đồng thuê nhà ngà   1 1      ; Thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà ngà  

13/3/2021; Biên bản hoà giải ngà          1 của thôn Thái Thành, x  Hồng Thái; 

Đơn tr nh bà  ngà   5      1; Bản photo dịch vụ chu ển phát nhanh ngà  

25/3/2021; Đơn đề nghị giao nhà ngà   8       ; Bản photo biên lai thu tiền điện 

ngà  19       ; 23 tấm h nh chụp; Bản photo thông báo tạm ngưng cung cấp điện; 

Bản photo hoá đơn giá trị gia t ng tiền điện từ ngà  1  11    1 đến ngà  

09/12/2021; Bản photo hoá đơn giá trị gia t ng tiền điện từ ngà  1  1     1 đến 

ngà   9  1     ; Bản photo hoá đơn giá trị gia t ng tiền điện từ ngà  1   1      

đến ngà   9   /2022;  

Bị đơn ông Huỳnh V n L1 đ  xuất tr nh tài liệu, chứng cứ để bảo vệ cho 

qu ền lợi của m nh:  iấ  chứng nhận đ ng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể; 

Biên bản ghi lời khai ngà  18      1 và biên bản xác minh hiện trường của Công 

an viên thôn T; Bản photo đơn  êu cầu giải qu ết ngà  15      1; Biên bản hoà 

giải ngà          1 của thôn T, x  H. 

C n cứ vào lời tr nh bà  của các đương sự, chứng cứ và tài liệu do đương sự 

cung cấp trong quá trình giải qu ết vụ án Hội đồng xét xử nhận thấ :  

Bà Vương Thị L và ông Huỳnh V n L1 đều xác nhận là giữa các bên có xác 

lập giao dịch dân sự hợp đồng thuê c n nhà tại địa chỉ Thôn T, x  H vào ngày 

21/11/2020, trong hợp đồng đ  thoả thuận các điều khoản về nội dung, phương 

thức, thời hạn thanh toán, qu ền và ngh a vụ của các bên cũng như trách nhiệm khi 

vi phạm  Như vậ  hợp đồng thuê nhà được các bên ký kết trên cơ sở tự ngu ện, đ  

được lập b ng v n bản, nội dung của hợp đồng thuê phù hợp v i qu  định tại Điều 
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1 1 Luật Nhà ở n m 2014, các bên đ  thực hiện ngh a vụ giao nhà và trả tiền theo 

th a thuận, do đó hợp đồng thuê nhà có hiệu lực kể từ ngà  ký kết theo qu  định tại 

Điều 401 BLDS n m 2015, Điều 1   Luật Nhà ở n m 2014.  

Trong quá tr nh thực hiện giao dịch thuê nhà các bên đương sự đều vi phạm 

hợp đồng thuê nhà cụ thể: Bên thuê nhà trư c khi cải tạo mặt b ng, làm mái che, 

phá b  tam cấp nhà, phá b  chuồng gà, nâng mặt b ng có kiền ch n cát phía sau 

nhà…không có ý kiến của bên cho thuê  Còn bên cho thuê có Thông báo ngà  

13/3/2021 chấm dứt hợp đồng thuê nhà vào ngà   1 5    1 nhưng đến ngà  

 6      1 đ  khởi kiện tại Toà án khi chưa hết thời hạn trong thông báo  

 Bà Lượng  êu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ngà  

21/11/20   đối v i ông Huỳnh V n L1 và ông L1 cũng đồng ý v i  êu cầu nà  của 

bà Lượng. Điều nà  chứng t  là bên cho thuê không muốn cho bên thuê tiếp tục 

thuê nhà và bên thuê cũng đồng ý v i ý kiến của bên cho thuê và chấm dứt sử dụng 

nhà từ đầu tháng 02/2022. Hai bên đ  thực hiện việc giao nhà thuê vào ngà  

24/6/2022, đâ  là sự tự ngu ện của các bên đương sự và sự tự ngu ện nà  không vi 

phạm điều cấm của pháp luật nên ghi nhận sự tự ngu ện nà   

 Về tiền thuê nhà phải thanh toán: Thời điểm chấm dứt việc thuê nhà là 

tháng        , nên bà L  êu cầu ông Huỳnh V n L1 thanh toán tiền thuê nhà từ 

ngà   1 11      đến tháng  1      là 1  tháng nhưng tại phiên tòa bà chỉ  êu cầu 

1  tháng v i giá là 1  5      đồng  tháng x 1  tháng = 1  5       đồng, ông Lộc 

đ  đưa trư c 7         đồng. Ông L1 chỉ đồng ý thanh toán  7 tháng tiền thuê nhà, 

khi bà L chấm dứt hợp đồng và khởi kiện ông tại Toà th  cơ sở của ông không hoạt 

động trong thời gian nà  ông phải t m ch  thuê m i và di dời má  móc đến cuối 

tháng  1 2022 ông m i thực hiện xong việc di dời má  móc và thông báo cho Toà 

án để giao nhà cho bà L. Theo hóa đơn giá trị gia t ng tiền điện kỳ hóa đơn tháng 

         từ ngà  1   1      đến  9          có phát sinh tiền điện phải trả là 

1.218.807 đồng, ông L1 cũng đồng ý số tiền điện nà  do ông sử dụng, chứng t  từ 

khi có thông báo của bà L ngà  1         về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà 

trư c thời hạn th  đến tháng         ông L1 m i dọn đi, ông L1 tiếp tục sử dụng 

nhà bà L, không bàn giao nhà cho bà L đ ng theo  êu cầu để tránh phát sinh thêm 

tiền thuê nhà   ng L1 khai r ng có liên hệ v i bà L để giao nhà nhưng không liên 

hệ được nhưng lại không đưa ra được chứng cứ để chứng minh cho việc nà   Trong 

khi hoá đơn giá trị gia t ng tiền điện từ ngà  1  11    1 đến ngà   9 1     1; hoá 

đơn giá trị gia t ng tiền điện từ ngà  1  1     1 đến ngà   9  1     ; hoá đơn giá 

trị gia t ng tiền điện từ ngà  1   1      đến ngà   9        ; thể hiện cơ sở của 

ông v n hoạt động b ng việc tiêu thụ điện n ng điều nà  phù hợp v i biên lai thu 

tiền điện ngà  19        khi cơ sở của ông không hoạt động tại nhà bà L. Trong 

n m    1 có xả  ra t nh h nh dịch bệnh Covid ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc 

kinh doanh của ông L1, việc bà L  êu cầu ông L1 trả tiền thuê nhà cho bà L v i thời 

gian 1  tháng là phù hợp nên chấp nhận  

Đối v i  êu cầu bồi thường thiệt hại của ngu ên đơn, bị đơn đồng ý bồi 

thường các khoản thiệt hại do chuồng gà bị phá b  là 1         đồng, cửa s t kéo 

Đài loan bị hư h ng thiệt hại           đồng, chi phí dọn dẹp vệ sinh         đồng, 

tiền điện th p sáng là 1  18 8 7 đồng nên Hội đồng xét xử ghi nhận sự th a thuận 

này. 
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Việc nguyên đơn có tha  đ i  êu cầu bồi thường thiệt hại và  êu cầu về thời 

hạn thanh toán tiền thuê nhà, xét việc tha  đ i  êu cầu của ngu ên đơn không vượt 

quá phạm vi khởi kiện ban đầu nên chấp nhận  

Đối v i  êu cầu r t một phần  êu cầu khởi kiện của ngu ên đơn về  êu cầu 

bồi thường thiệt hại đối v i    câ  kèo g  dầu long, tam cấp bị phá b , vách tường 

bị khu ết, tróc xi m ng, xét thấ  việc r t  êu cầu nà  là tự ngu ện, không vi phạm 

điều cấm của luật nên có cơ sở chấp nhận.  

Đối v i  êu cầu r t toàn bộ  êu cầu phản tố của bị đơn về  êu cầu phạt cọc 

hợp đồng đối v i ngu ên đơn số tiền 1          đồng, xét thấ  việc r t  êu cầu nà  

là tự ngu ện, không vi phạm điều cấm của luật nên chấp nhận  

Đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân hu ện B c B nh tại phiên tòa là có c n 

cứ nên chấp nhận. 

[4] Về trách nhiệm thanh toán:  ng Huỳnh V n L1 phải có trách nhiện 

thanh toán cho bà Vương Thị L tiền thuê nhà và tiền bồi thường thiệt hại do sử dụng 

nhà gâ  ra v i số tiền là 11.118.807 đồng. 

[5] Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo qu  định tại  

Điều  6, Điều  7 Nghị qu ết số   6    9 PL- UBTVQH1  ngà     tháng 1  n m 

  16 của Ủ  ban Thường vụ Quốc hội qu  định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, sử 

dụng và quản lý án phí, lệ phí Tòa án. 

 n phí: - Về chấm dứt hợp đồng thuê nhà không có giá ngạch là         

đồng  

             - Về tiền bồi thường thiệt hại là         đồng  

             - Về tiền thuê nhà là 300.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  p dụng: Khoản 3 Điều  6, điểm a khoản 1 Điều  5, điểm a khoản 1 Điều 

39, Điều 1 7, khoản   Điều    , Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều   1, Điều 

472, Điều  8  của Bộ luật dân sự n m   15; Điều 1 1, Điều 1   Luật nhà ở n m 

2014; Điều  6, Điều  7 Nghị qu ết số   6   16/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

n m   16 của Ủ  ban Thường vụ Quốc hội qu  định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

sử dụng và quản lý án phí, lệ phí Tòa án. 

 Tu ên xử:  

Công nhận sự th a thuận giữa bà Vương Thị L và ông Huỳnh V n L1 về 

việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ngà   1 11      giữa bà Vương Thị Lượng và 

ông Huỳnh V n Lộc  

Công nhận sự th a thuận giữa ngu ên đơn bà Vương Thị L và bị đơn ông 

Huỳnh V n L1 về việc ông L1 có ngh a vụ bồi thường thiệt hại do chuồng gà bị phá 

b  là 1         đồng, cửa s t kéo Đài Loan bị hư h ng thiệt hại           đồng, chi 

phí dọn dẹp vệ sinh         đồng, tiền điện th p sáng là 1  18 8 7 đồng  

Chấp nhận một phần  êu cầu khởi kiện của ngu ên đơn: Buộc ông Huỳnh 

V n L1 có ngh a vụ thanh toán tiền thuê nhà 1  tháng v i số tiền 12.500.000 đồng 

cho bà Vương Thị L, ông L1 đ  đưa trư c 7.000.000 đồng, còn phải thanh toán 

thêm 5.500.000 đồng. 

T ng số tiền ông Huỳnh V n L1 có ngh a vụ bồi thường thiệt hại và thanh 

toán cho bà Vương Thị Lượng số tiền là 11 118 8 7 đồng. 
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- Đình chỉ xét xử đối v i  êu cầu của ngu ên đơn về bồi thường thiệt hại đối 

v i tam cấp bị phá b ; vách tường bị khu ết, tróc xi m ng;    câ  kèo g  dầu long  

- Đình chỉ xét xử đối v i  êu cầu phản tố của bị đơn Huỳnh V n L1 về  êu 

cầu phạt cọc hợp đồng đối v i bà Vương Thị L số tiền 1          đồng  

Về án phí: Hoàn trả cho bà Vương Thị L 300    đ tạm ứng án phí tại biên 

lai thu số    11 7 ngà  1  5    1 của Chi cục Thi hành án dân sự hu ện B c B nh  

Ông Huỳnh V n L1 phải nộp 900.000 đồng án phí dân sơ thẩm nhưng được 

cấn trừ vào số tiền 350.000 đồng tại biên lai tạm ứng án phí thu số      7  ngà  

1  1     1 của Chi cục Thi hành án dân sự hu ện B c B nh. Ông L1 còn phải nộp 

thêm số tiền 550.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm  

 n xử công khai sơ thẩm có mặt ngu ên đơn, đại diện theo u  qu ền của 

ngu ên đơn, bị đơn và đại diện theo u  qu ền của bị đơn, báo cho họ biết có qu ền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngà  kể từ ngà  tuyên án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo qu  định tại Điều   Luật Thi hành án 

dân sự  th  người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có qu ền 

th a thuận thi hành án, qu ền  êu cầu thi hành án, tự ngu ện thi hành án hoặc 

cư ng chế thi hành án theo qu  định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qu  định tại Điều    Luật thi hành án dân 

sự                                                               

                                                                                       

                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                   Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa 
  Nơi nhận:                                                                            

- Tòa án tỉnh; 
- VKS ND (tỉnh + hu ện ;                                                                       

- Các đương sự;  

- TH  Hu ện;                                                                     

- Lưu HS                                                                                                                                                                        

                                                                               Thanh Nữ Kiều Oanh 

 

 

  


